
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

4 0 0

7 1 26 0000 VS 2+ UBT (P) 4cm NS BTC, ổ bụng,  CĐ ĐT

7 2 50 3023 UBT (P) 6cm NS Cắt HTTC + 2PP

7 3 42 2002 NXTC 7cm NS Bóc NX, KTSD

7 4 24 1011 UBT (P) 6cm NS Bóc u, KTSD

7 5 23 ĐT UBT (P) 5cm NS Bóc u, KTSD

8 6 40 3003 SDD II-III NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

8 7 47 4014 UBTP 8cm NS Cắt HTTC + 2PP

8 8 27 0000 VS1 NS BTC, ổ bụng,  CĐ ĐT

8 9 49 0000 UXTC 12 tuần/ ASCUS NS Cắt HTTC + 2PP

8 10 50 ĐT UXTC 10 tuần NS Cắt HTTC + 2PP

8 11 18 0000 UBT (P) 10cm NS Bóc u, KTSD

11 12 35 2002 UBT (T) 8cm NS Bóc u, KTSD

11 13 28 2022 UBT (P) 10cm NS Bóc u, KTSD

11 14 37 2002 UBT (P) 7cm NS Bóc u, KTSD

11 15 28 1001 UBT (T) 8cm NS Bóc u, KTSD

11 16 23 0000 VS1 NS BTC, ổ bụng,  CĐ ĐT

4 0 0

7 1 51 3003 UBT (P) 6cm+ TSĐGĐHNMTC/VMC BÓC 
U

NS Cắt HTTC + 2PP

7 2 40 3013 LNMTC 2BT 7cm NS Bóc u, KTSD

7 3 40 0000 UBT (T) 7cm + mong con NS BTC, ổ bụng,  CĐ ĐT

8 4 51 4004 UXTC 12 tuần NS Cắt HTTC + 2PP

8 5 53 3023 UBT (P) 4cm NS Cắt HTTC + 2PP

8 6 38 2012 UBT (T) 7cm NS Bóc u, KTSD

8 7 19 0010 UBT (T) 5cm NS Bóc u, KTSD

P.DUNG + NGỌC AN

P.DUNG + NGỌC AN

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

THỐNG + M TUYẾT + B.ANH

THỐNG + B.ANH

THỐNG + B.ANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

G CHUỒN + TT.PHƯƠNG

NAM ANH + YÊN

NAM ANH + YÊN

NAM ANH + YÊN

H.TUẤN + H.THƯ

H.TUẤN + H.THƯ

NGỮ + THU BA

HƯNG + N ĐIỆP1 + THIÊN TRANG 

HƯNG + N ĐIỆP1 + THIÊN TRANG 

HƯNG + THIÊN TRANG 

LƯU + G CHUỒN + TT.PHƯƠNG

LƯU + G CHUỒN + TT.PHƯƠNG

BS PHẨU THUẬT

HỒ HOA + KHOA BM 

Q.KHOA + X.TRANG 2

THU THỦY + Q.KHOA + X.TRANG 2

THU THỦY + Q.KHOA + X.TRANG 2

NGỮ + THU BA

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI
Từ ngày 28/12/2009 đến ngày 03/01/2010 (Tuần2)

HUỲNH THỊ THU TRÚC

VŨ THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ VUI

LÊ ÁNH XIỀU

NGUYỄN KIM QUAN

NGUYỄN KIM HƯƠNG

TRẦN THỊ THÚY

PHẠM THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ THU TRANG

HUỲNH THỊ HỒNG PHẤN

PHẠM THỊ DẺO

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

BN TNTC

LÊ NGỌC TRANG

ĐÀM THỊ SEN

NGUYỄN THỊ THƠM

TRẦN THỊ HUỆ

CAO THỊ HOA

TRẦN ÁNH XUYẾN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ DUYÊN

PHAN THỊ HƯƠNG

VÕ THỊ TÍM

PHAN THỊ NGỌC BẢO

NGUYỄN THỊ THU TRANG

12430

10814

10723

12363

11234

12366

11015

12369

10727

12431

11274

10695

9963

12620

11018

11023

SHC

11039

10809

10337

11025

7183

10924

10683

PM

Ngày: 28/12/2009 

Ngày: 29/12/2009 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 



9 8 48 1102 UXTC 12  tuần, UBT (T) 3cm NS Cắt HTTC + 2PP

9 9 35 2002 UBT (T) 7cm/VMC NS Bóc u, KTSD

9 10 35 2012 UBT 2b 6cm NS Bóc u, KTSD

11 11 37 1011 UBT 2b 5cm NS Bóc u, KTSD

11 12 24 0000 UBT (T) 5cm NS Bóc u, KTSD

11 13 22 0010 UBT (P) 5cm NS Bóc u, KTSD

11 14 41 2002 UBT 5cm NS Bóc u, KTSD

11 15 23 ĐT UBT (T) 8cm NS Bóc u, KTSD

4 0 0

7 1 42 3023 UXTC 12 tuần NS cắt  HTTC chừa 2PP

7 2 36 2001 đoạn sản NS nối ODT

7 3 33 0000 UBT (P) 8cm NS Bóc u, KTSD

7 4 26 0010 UBT (T) 5cm NS Bóc u, KTSD

7 5 18 ĐT UBT 7cm NS Bóc u, KTSD

8 6 49 4004 TSĐGĐHNMTC NS Cắt HTTC + 2PP

8 7 39 2022 LNMTC 2BT 8cm/VMC NS Bóc u, KTSD

8 8 46 2022 UBT (P) 5cm NS Bóc u, KTSD

9 9 45 1001 UXTC 10 tuần NS cắt  HTTC chừa 2PP

9 10 40 0030 UBT (T) 7cm NS Cắt PP có u, KTSD

9 11 28 1011 UBT (P) 7cm NS Bóc u, KTSD

11 12 41 1001 UBT (P) 6cm NS Bóc u, KTSD

11 13 39 2002 UBT (P) 5cm NS Bóc u, KTSD

11 14 37 1011 UBT (T) 7cm NS Bóc u, KTSD

11 15 22 0020 UBT 2bên 6cm NS Bóc u, KTSD

11 16 28 ĐT UBT (P) 6cm NS Bóc u, KTSD

4 0 0

7 1 52 4004 UXTC 12 tuần NS Cắt HTTC + 2PP

7 2 39 2002 NXTC dưới niêm NS BTC, CĐ ĐT

7 3 29 1011 UBT (P) 10cm NS Bóc u, KTSD ĐIỆP2 + PHƯỢNG.TTĐT

HỒ PHƯỢNG + NHẬT

M.TÂM + ÁI KHANH

M.TÂM + ÁI KHANH

KIM CHI + THU NGUYỆT

PHAN NGA + ĐIỆP2 + PHƯỢNG.TTĐT

ĐIỆP2 + PHƯỢNG.TTĐT

V.THÀNH + TT.PHƯƠNG

CHƯƠNG + TÚ NGÂN + TÚ

CHƯƠNG + TÚ 

CHƯƠNG + TÚ 

HỒ PHƯỢNG + NHẬT

HỒ PHƯỢNG + NHẬT

MỸ NHI + H.THẮM + LÊ DIỆP

H.THẮM + LÊ DIỆP

TR.HẠNH + K.DUNG2

TR.HẠNH + K.DUNG2

V.THÀNH + HIẾN MINH + TT.PHƯƠNG

V.THÀNH + TT.PHƯƠNG

H.HIỆP + V.HÙNG

H.HIỆP + V.HÙNG

HÀ 2 + TRÍ 2

HÀ 2 + TRÍ 2

THĂNG.BM + T.NGỌC

MỸ NHI + H.THẮM + LÊ DIỆP

NGỌC HẢI + THANH TÂM + TT.PHƯƠNG

NGỌC HẢI + TT.PHƯƠNG

NGỌC HẢI + TT.PHƯƠNG

H.HIỆP + V.HÙNG

NGUYỄN THANH TÂM

VŨ THỊ KHƯƠNG

BN TNTC

NGÔ NGỌC THUẬN

CHÂU BÍCH NGỌC

BÙI THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG

NGUYỄN KIM NGỌC

ĐINH THI LƯỢT

NGUYỄN THỊ GIÀU

ĐỖ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ NGHĨ

HUỶNH THỊ NGỌC HÂN

LÂM THỊ MINH TRANG

NGUYỄN THỊ CÁM EM

PHAN THỊ NGỌC ANH

ĐỖ THỊ KHÁNH

BÙI THỊ LÀNH

LÊ THỊ HỒNG VÂN

LÊ THỊ KIM HOA

LÊ THỊ LỆ THỦY

BN TNTC

UNG THỊ BÉ

TRẦN THỊ RỒI

TRẦN THỊ LÊ DUNG

NGUYỄN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

NGUYỄN THỊ XUYÊN

ĐỖ THỊ THU HUYỀN

10832

10882

11595

11459

11217

12239

11256

11261

12334

11248

10765

12177

11526

10766

11054

11239

10768

11017

12840

11245

11038

11045

10992

10994

10995

11250

10706

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/12/2009 

Ngày: 31/12/2009 

Thứ: TƯ 



8 4 50 4004 TSĐGĐH NMTC NS Cắt HTTC + 2PP

8 5 31 2002 vòng xuyên cơ NS BTC, ổ bụng,  lấy vòng

8 6 44 2002 UBT (T) 7cm NS Cắt PP có u, KTSD

9 7 52 4004 UBT 2bên 7 cm NS Cắt HTTC + 2PP

9 8 43 4004 Polype lòng TC NS cắt đốt polype 

9 9 39 0000 VS1 + UBT (T) 4cm NS BTC, ổ bụng, bóc u

11 10 41 2002 UBT T 6 cm NS Bóc u, KTSD

11 11 27 0000 UBT (T) 8 cm NS Bóc u, KTSD

11 12 22 ĐT UBT 8 cm NS Bóc u, KTSD

11 13 28 ĐT UBT 5 cm NS Bóc u, KTSD

11 14 28 0000 VS1 +UBT (T) NS BTC, ổ bụng, bóc u

TR.THẢO + MỸ NGỌC 

Q.HIẾU + TRINH

Q.HIẾU + TRINH

Q.HIẾU + TRINH

HUỲNH HẢI + TRÚC ANH

HUỲNH HẢI + TRÚC ANH

THƯƠNG + THẠCH.NT + PHƯƠNG.TT

THƯƠNG + PHƯƠNG.TT

THƯƠNG + PHƯƠNG.TT

TR.THẢO + MỸ NGỌC + MAI THẢO

TR.THẢO + MỸ NGỌC

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC

NGUYỄN THANH TRÚC

LÊ THỊ THÚY KIỀU

NGÔ THỊ HOÀNG VI

ĐẬU THỊ TUẤT

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN MỸ HẠNH

PHẠM THỊ CHỈNH

HỒ THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ THU TRANG

11319

11312

11477

11767

1081

11215

11324

11110

11229

10322

11233


